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(Đề thi này gồm có 2 trang)
Bài 1. Phương trình đồng dư  (6 điểm)
Cho ba số nguyên N, M và y (0< N <3000; 0< M <3000; 0< y <3000).
Yêu cầu : Hãy tìm tất cả các  số nguyên x ([0; M-1] sao cho xN ( y  (mod M).

Dữ liệu vào:  Ghi trong file text, tên file là BL1.INP gồm  ba  số nguyên N, M, y.

Dữ liệu ra  : Ghi ra file text, tên file là BL1.OUT gồm 1 dòng, liệt kê tất cả các số x tìm được. Trong trường hợp không tìm được thì  ghi  -1.

	BL1.INP
	BL1.OUT

	20  13  9
	2   3   10    11


Bài 2. Dãy con dài nhất  ( 7 điểm)

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2, ..., aN và một số nguyên k. Giả thiết dãy cho luôn luôn tồn tại một dãy con có tổng các phần tử chia hết cho k.

Yêu cầu : Hãy tìm  dãy con có nhiều phần tử nhất có tổng các phần tử chia hết cho k.

Dữ liệu vào: Ghi trong file text, tên file là BL2.INP gồm 2 dòng:


- Dòng đầu ghi  hai  số nguyên N và k ( 0<N< 1000; 0< k <1000).

- Dòng tiếp theo ghi N số nguyên  ai (0<ai ( 5000, i =1,..,N).
Dữ liệu ra  : Ghi ra file text, tên file là BL2.OUT, gồm:

- Dòng đầu ghi độ dài dãy con tìm được.

- Dòng tiếp theo ghi các  phần tử  của dãy con. 


- Dòng cuối cùng ghi tổng các phần tử của dãy con đó

	BL2.INP
	BL2.OUT

	10   17

12  32  14  11  22  5  25  44  52  17
	8

12  32  14  11  5  44  52  17

187


Bài 3 . Đường hầm dài nhất ( 7 điểm)
Các nhà khảo sát địa chất đã ghi lại độ sâu tối đa ứng với các vị trí có thể đào được mà không gặp mạch nước ngầm của một khu đất có dạng hình chữ nhật. Các số đo được ghi lại trên một bản đồ gọi là bản đồ độ sâu. Bản đồ độ sâu là một hình chữ nhật được chia thành MxN ô vuông, mỗi ô vuông ghi một số nguyên biểu thị độ sâu có thể đào được tại vị trí đó của khu đất. Người ta muốn đào một đường hầm thoát nước dài nhất của khu đất này bắt đầu từ một ô có độ sâu nào đó (không nhất thiết bắt đầu ở các ô  biên) và kết thúc ở một ô tùy ý. Do nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp, nên đường hầm thoát nước khi đào qua các ô phải theo nguyên tắc đi từ ô có độ sâu nhỏ hơn đến ô chung cạnh có độ sâu lớn hơn.   

Yêu cầu :  Hãy đưa ra độ dài tối đa của đường hầm thoát nước có thể đào được.
Dữ liệu vào : Ghi trong file text, tên file là BL3.INP gồm hai dòng:

- Dòng đầu ghi hai số nguyên M và N ( 0<M ( 100; 0 < N (100).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi N số nguyên  ai 
(0< ai ( 100, i = 1,..,N).
Dữ liệu ra : Ghi ra file text tên file là BL3.OUT gồm một số nguyên là số ô mà  đường hầm dài nhất đi qua.
	BL3.INP
	BL3.OUT

	3   4  
10  21    3    7

11  31  12  14

 5   21  13  16
	5


===Hết===
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN : TIN HỌC 12

====

Yêu cầu: Thời gian test mỗi bộ không quá 5 giây. Quá thời gian quy định không cho điểm.

Bài 1 (6 điểm) Test 12 bộ, mỗi bộ 0,5đ

	Test
	BL1.INP
	BL2.OUT

	1
	20   13  9  
	2   3  10  11

	2
	10  4    1
	1   3

	3
	3    4    5 
	-1

	4
	100   70   60
	10   60

	5
	500  197   158
	2   28  169  195

	6
	998   999 972
	43  63  159  174  270  285  381  396  492  507  603    618  714  729  825  840  936  951

	7
	998   999  900
	-1

	8
	2009  13   6  
	2

	9
	2008  1000  961
	29   97  153  221  279  347  403  471  529  597   653  721   779   847   903   971

	10
	1972  22  14   
	6   16

	11
	2009  2008  512
	2   504   1006   1508

	12
	2011  22   16
	16


Bài 2  (7 điểm)  Test 07 bộ, mỗi bộ 01 điểm. Chú ý: Trường hợp thí sinh đưa ra phương án dãy con khác với đáp án nhưng đúng về số lượng và tổng dãy con thì vần cho điểm tối đa (nếu đó là phương án đúng)

	Test
	BL2.INP
	BL2.OUT

	1
	10 17

12  32  14  11  22  5  25 44  52 17
	8

12  32  14  11  5  44  52  17

187

	2
	10  5

1  6  11  5  10  15  20  2  4  9
	8
6  11  5  10  15  20  4  9

80

	3
	12  6

2   4   5   6   7  18  9  21  4  11  1   3
	11

2  4  5  6  18  9  21  4  11  1  3

84

	4
	11  19

23  11  19   12  21  37 1 55  66 10 38
	9

23  11  19  12  21  1  55  10 38

190

	5
	10  6

6  7   5  1  9  7  8  99   90  10
	9

6  7  5  1  9  7  99  90 10

234

	6
	BL26.INP
	500 
1   2   3   4   5…. 500

125250

	7
	BL27.INP
	990 
2  4  6  8….1980  999  (loại số 72 trong dãy)

982017


Bài 3 (7 điểm)  Test 07 bộ, mỗi bộ 01 điểm
	Test
	BL3.INP
	BL3.OUT

	1
	3  3

2  4  3 

1  5   6 
2  3  7
	6

	2
	5   5
1     2   3    4    5

10   9   8    7    6

11 12   13 14 15

20  19  18 17  16
 1    2    3   4    5
	20

	3
	4  5

10  2  3  4  1

11  3  4   5  1

12  3  7  6  3

 8   8  8  9  7
	8

	4
	4  4
1   1   7    4

1   4    1    5

2   3    2    1 

1   1    1    7
	4

	5
	BL35.INP
	99

	6
	BL36.INP
	101

	7
	BL37.INP
	100
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